	TUẦN THỨ  20                                             Từ ngày 3 /2/2025. Đến ngày 7 /2/2025

	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng dạy học

	Hai
3/2
	S
 
 
	1
	HĐTN
	
	Sinh hoạt dưới cờ: Văn nghệ CĐ Mùa xuân trên quê hương
	 
	

	
	
	2
	Toán
	96
	Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó (t2)(tr 13)
	
	Bảng phụ


	
	
	3
	Tiếng Việt
	134
	Đọc:Hạt gạo làng ta
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	4
	Tiếng Việt
	135
	LTVC: Cách nối các vế câu ghép
	Soi bài Hs 
	Máy soi 


	
	C
	5
	 Âm nhạc
	20
	Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Bùi Đình Thảo và bài hát Sách bút thân yêu ơi
Ôn đọc nhạc Bài số 3
	
	Đàn

	
	
	6
	GDTC
	39
	-Ôn Bài tập rèn luyện kĩ năng lộn xuôi
-Trò chơi “tuyển phi công”
	 
	Sân tập.

	
	
	7
	Tin học
	20
	Bài 10. Cấu trúc tuần tự
	
	Máy tính

	Ba
4/2
	S
	1
	 M.Thuật
	20
	Những việc làm bình dị mà cao quý trong cuộc sống.
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	2
	 Toán
	97
	Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (t1)(tr 15)
	Soi bài Hs 
	Máy soi 


	
	
	3
	Tiếng Việt
	136
	Viết: Quan sát để viết bài văn tả người
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	4
	 T.Anh
	22
	Unit 7: Sports- Lesson 3: Task 7,8,9
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	C
	5
	
	
	
	 
	

	
	
	6
	
	
	
	 
	

	
	
	7
	
	
	
	 
	

	Tư
5/2
	S
	1
	Tiếng Việt
	137
	Đọc: Hộp quà màu thiên thanh(T1)
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	2
	Tiếng Việt
	138
	Đọc: Hộp quà màu thiên thanh(T2)
	 
	

	
	
	3
	 Toán
	98
	Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó (t2)(tr16)
	Soi bài Hs 
	 Bảng phụ
Máy soi

	
	
	4
	Khoa học
	39
	Vi khuẩn xung quanh chúng ta (Tiết 2)
	 
	

	
	C
	5
	 HĐTN
	59
	HĐGDCĐ: Ngày cuối tuần vui vẻ, đầm ấm
	 
	

	
	
	6
	 T. Anh
	78
	Unit 7: Sports: Fun time and project: Task 1,2
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	7
	Toán(BT)
	
	Ôn luyện
	
	

	Năm
6/2
	S
	1
	 Toán
	99
	Tìm tỉ số phần trăm của hai số (tiết 1)(trang 18)
	 
	Bảng phụ

	
	
	2
	Công nghệ
	20
	Bài 6. Sử dụng tủ lạnh (Tiết 2)
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	3
	Tiếng Việt
	139
	Viết:Lập dàn ý cho bài văn tả người
	Soi bài Hs 
	Máy soi 


	[bookmark: _GoBack]
	
	4
	 Đạo đức
	20
	Bài 5. Bảo vệ môi trường sống (Tiết 4)
	
	

	
	C
	5
	 Sử địa
	39
	Cách mạng tháng Tám năm 1945 (T2)
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	6
	 Sử địa
	40
	Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 (Tiết 1)
	
	

	
	
	7
	Khoa học
	40
	Vi khuẩn có ích trong chế biến thực phẩm (Tiết 1)
	GA ĐT 
	Máy tính 

	Sáu
7/2
	S
	1
	 GDTC
	40
	-Leo từng chân lên, xuống thang chữ A
-Trò chơi “ Đội nào nhanh hơn”
	 
	Sân tập, 

	
	
	2
	Toán
	100
	Tìm tỉ số phần trăm của hai số (tiết 2)(trang 19)
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	3
	T.Anh
	79
	Unit 7: Sports:Fun time and project: Task 3,4
	GA ĐT 
	Máy tính 

	
	
	4
	Tiếng Việt 
	140
	Nói và nghe: Nét đẹp học đường
	
	

	
	C
	5
	HĐTN
	60
	SHL:Buổi tối nhà em
	
	

	
	
	6
	Tiếng việt(BT)
	
	Ôn luyện
	 
	Phiếu BT 

	
	
	7
	T.Anh
	80
	Unit 8: People and places: Lesson 1: Task 1,2,3
	GA ĐT 
	Máy tính 

	  

	                                                Ngày ….  tháng 1 năm 2025
                                  Phó hiệu trưởng



                                     Vũ Thị Chững                 



Tiếng việt:  Đọc: Hạt gạo làng ta( GD QCN: Quyền được sống trong hòa bình
                                                      QPAN: Tình dân quân
                  Đọc:Hộp quà màu thiên thanh(GD ĐĐLS: Kính trọng , biết ơn thầy cô)
Lịch sử: Cách mạng tháng Tám năm 1945 (Tiết 2)( GD QCN: Quyền được sống, quyền được bảo vệ.)
Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 (Tiết 1)( Giáo dục Quốc phòng an ninh: Nêu những tấm gương anh dũng hi sinh trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm)
Mĩ thuật: Những việc làm bình dị mà cao quý trong cuộc sống.( Định hướng về xã hội.
Lồng ghép giáo dục lòng yêu quý, kính trọng những con người làm những công việc tốt diễn ra )


